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Số:        /DZM-CK/2013
Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2013
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm 2012
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng
1.1. Việc thành lập: Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Công ty cổ phần số 4603000016- đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 01 năm 2001. Đăng ký lại theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 3700363445 được thay đổi lần thứ 10 vào ngày 06 tháng 12 năm 2012.
1.2. Niêm yết: Năm 2012 công ty đã được chấp thuận niêm yết bổ sung số lượng 1.946.135 cổ cổ phần, nâng tổng số cổ phần đang lưu hàng của Công ty đến thời điểm hiện tại là: 5.395.985 cổ phần. 
1.3. Các sự kiện khác

Một số phần thưởng và Danh hiệu Công ty đã đạt được trong tời gian qua

- Năm 2009 :“Doanh nghiệp đạt ứng dụng Hệ thống chất lượng xuất sắc”.

- Năm 2010 :“Doanh nghiệp hội nhập” 
- Năm 2011 :Công ty đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng”

- Năm 2012 Công ty đạt danh hiệu “Sản phẩm dịch vụ vàng”

2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh:Sản xuất máy phát điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Sản xuất lò nung hóa khí phế liệu sinh khối rắn; Sửa chữa máy móc thiết bị; Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp; Sản xuất điện.
2.2. Tình hình hoạt động

· Kinh doanh MPĐ năm 2012: Doanh thu năm 2012 đạt 221 tỷ bằng 55% kế hoạch đề ra.

· Kinh doanh điện: Doanh thu bán điện năm 2012 đạt 4,4 tỷ bằng 44% so với kế hoạch, 

· Kết quả kinh doanh hợp nhất : Lỗ 7,59 tỷ đồng (chủ yếu do lỗ của Nhà máy điện tại Campuchia).
3. Định hướng phát triển

3.1. Các mục tiêu SXKD của Công ty:Trong năm 2013, mục tiêu chính của công ty như sau:
· Doanh số MPĐ đạt 280 tỷ đồng

· Doanh số bán điện đạt 11 tỷ đồng
· Doanh thu sản phẩm phụ khác 9 tỷ đồng

· Lợi nhuận trước thuế 19 tỷ đồng

3.2. Chiến lược phát triển.
a. Chiến lược SXKD năm 2013

Chiến lược năm 2013 của công ty tập trung vào 4 nội dung chính:

1. Tập trung đẩy mạnh doanh số bán máy phát điện: Trong đó, 

· Tập trung cố gắng giành lại thị phần máy phát điện miền Bắc còn nhiều tiềm năng và nhu cầu lớn. 

· Cải tiến đội ngũ bán hàng mới theo định hướng giảm chi phí hoa hồng và tăng cường khai thác lợi thế cạnh tranh bằng giá cả và chất lượng của công ty. 

· Tận dụng tiềm năng sẵn có của đội ngũ kỹ thuật cũng như danh sách khách hàng sẵn có, công ty đang phát triển mảng kinh doanh dịch vụ bảo trì, sửa chữa và lắp đặt máy phát điện.

· Tận dụng năng suất sản xuất dư thừa của máy móc và nhân công để sản xuất doanh sản phẩm phụ liên quan: thoát nhiệt và các sản phẩm cơ khí khác. 

2. Vận hành nhà máy điện ổn định và cân bằng thu chi: 
· Nâng cao công suất bán điện bằng cách khắc phục dứt điểm các sự cố để đưa 5 tổ máy vào hoạt động đủ công suất

· Kiểm soát mức tiêu hao trấu theo tải và làm chủ nguồn cung cấp trấu. 

· Từ chối bán điện giờ thấp điểm nhằm nâng cao hệ số sử dụng công suất và tránh lỗ chi phí vận hành giờ thấp điểm

· Đồng thời với khả năng làm chủ công nghệ, công ty sẽ tiến hành chuẩn bị bộ hồ sơ chào hàng công nghệ nhà máy điện sinh khối cho một số đối tác tiềm năng tại Campuchia cũng như khách hàng tiềm năng tại Philipin. Mục tiêu trung hạn hướng đến là nhà cung cấp giải pháp trọn gói cho nhà máy điện sinh khối quy mô nhỏ cho các nước trong khu vực. 

3. Quản lý chặt chẽ dòng tiền để tăng vòng quay vốn: 
Cuối năm 2012 do quản lý tài chính còn yếu kém nên số dư nợ vay ngắn hạn của Công ty tăng cao bất thường (lên tới 50 tỉ Đ) trong khi doanh thu lại sụt giảm, làm tăng chi phí lãi vay lớn và tăng rủi ro về tài chính. Công ty sẽ củng cố lại việc quản lý tài chính giảm số dư nợ vay về mức 30-40 tỉ Đ bằng cách tăng cường xử lý các khoản nợ tồn đọng lâu ngày và hoàn tất các hợp đồng còn đang thực hiện dang dỡ để tăng nguồn tiền thanh toán nợ vay.

4. Xây dựng giá trị cổ phiếu bằng chính sách cổ tức: 
Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, trước đây thị giá cổ phiếu DZM hình thành dựa trên kỳ vọng phát triển nóng trong tương lai. Ngày nay điều kiện phát triển nóng không còn nữa, công ty sẽ xây dựng giá trị cổ phiếu dựa trên căn bản là chính sách cổ tức. Cụ thể là công ty cần sinh lời ổn định và chi cổ tức đều đặn.

b. Chiến lược phát triển Trung và dài hạn

· Mở rộng sản phẩm bao gồm tất cả các giải pháp nguồn điện dự phòng, và nguồn năng lượng phi tập trung

· Áp dụng công nghệ tiên tiến nhất và phương thức quản trị tiên tiến nhất

· Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi nhất cho nhân viên

· Thu hút nhà đầu tư bằng kinh doanh lành mạnh và tăng trưởng liên tục

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….):
· Doanh thu năm 2012 đạt 226 tỷ đồng bằng 55% kế hoạch đề ra. 
· Lợi nhuận sau thuế lỗ 7,59 tỷ đồng ( năm 2011 lợi nhuận 11,2 tỷ đồng).
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)
Bảng 1: Tình hình kinh doanh so với kế hoạch
	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kế hoạch năm 2012
	Thực hiện Năm 2012

	1
	Doanh thu, trong đó:

- Máy phát điện

- Điện năng
	Tỷ đồng
	410
400
10
	226
221
4,4

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	22
	-7,59

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	Tỷ đồng
	16,5
	-7,59


3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…) 

Năm 2012 Công ty đã đầu tư mua lại 100% vốn điều lệ (4.000.000.000 đồng) của Công ty TNHH MTV Chế Tạo Máy An Tâm.
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

Mở rộng thị trường nội địa và quốc tế( Singapore, Myanma, Campuchia), phát triển thêm dòng sản phẩm máy phát điện viễn thông mới, sản phẩm tận dụng nguyên liệu và điện năng dư thừa từ Nhà máy điện.
III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1/ Đánh giá chung:

· Tình hình chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2012 gặp nhiều khó khăn do chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế trong thời gian qua. Sự đóng băng thị trường bất động sản ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án mua sắn máy phát điện. Hơn nữa, đầu tư công của Chính phủ cũng như là của các doanh nghiệp đều giảm sút ảnh hưởng đến nhu cầu máy phát điện cũng như làm gia tăng sự cạnh tranh trong ngành.

· Về mặt nội bộ, năm 2012 công ty cũng tiến hành các hoạt động đầu tư trung và dài hạn, cải tiến hầu hết các hoạt động cũng như lựa chọn nhân sự phù hợp nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trong những năm đến. 

2/ Kết quả sản xuất kinh doanh 2012:

                                                                                                               ĐVT: Tỷ đồng
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Kế hoạch

 2012

Thực hiện

 2012

% So với 

Kế hoạch

% So với 

2011

1 Doanh thu máy phát điện 400                221             55% 66%

2 Doanh thu bán điện 10                  4,4              44% 122%

3 Lợi nhuận trước thuế 22                  (7,59)          

4 Lợi nhuận sau thuế 16,5               (7,59)          


Công ty bị lỗ do một số nguyên nhân sau:

· Kinh doanh máy phát điện không đạt lợi nhuận như chỉ tiêu do: chi phí sản xuất, lắp đặt và nghiệm thu cao do quản lý không tốt, việc giao hàng và thu nợ chậm dẫn đến số dư nợ vay ngân hàng vẫn tăng cao. Doanh thu sụt giảm gần tới điểm hòa vốn làm lợi nhuận giảm nhanh.

· Nhà máy điện hoạt động tiếp tục bị lỗ: tiêu hao trấu cao hơn định mức dự kiến (chủ yếu do hệ số sử dụng CS thấp buổi tối), nhà máy chưa hoạt động hết công suất (hư hỏng 01 tổ máy chưa khắc phục được), giá trấu đầu vào cao hơn dự kiến.

· Ngoài ra trong năm 2012, công ty cũng đã chi phí tìm hiểu thị trường nước ngoài, đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới để tạo ra thế mạnh cạnh tranh trong những nắm sắp đến nhưng chưa phát huy được hiệu quả. 

3/ Phát hành cổ phiếu, phân phối lợi nhuận và tình hình biến động giá cổ phiếu

· Phát hành cổ phiếu: Trong năm qua Công ty không phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tuy nhiên đã niêm yết bổ sung tổng số lượng cổ phiếu là: 1.946.135 cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu phát hàng theo giấy phép phát hành năm 2011 và hoàn tất việc niêm yết bổ sung trong 2012.

· Phân phối lợi nhuận: Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012 thì kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 tối thiểu là 10%. Vì kết quả kinh doanh trong năm không có lãi nên kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện.

· Tình hình biến động giá cổ phiếu DZM: Giá cổ phiếu DZM tại phiên mở cửa đầu năm là 8.300đ, giá đóng cửa cuối phiên năm 2012 còn là 5.600đ. So với giá đầu năm thì cả năm giá cổ phiếu đã giảm 33%.

4/ Hoạt động nghiên cứu phát triển

Về máy phát điện:

· Năm 2012 công ty cũng đã tiến hành cải tiến thiết kế máy phát điện để nâng cao chất lượng, mỹ thuật cũng như năng suất sản xuất. Một số tiêu chí đặc thù của ngành đã được đầu tư nghiêm túc để đáp ứng như tiêu chuẩn về độ ồn, kích thước nhỏ gọn. 

· Công ty đã chế tạo thành công máy phát điện DC, và nhận được một số đơn hàng đầu tiên trên 50 chiếc và cũng được khách hàng quốc tế quan tâm và đề nghị chào giá. 

· Máy hòa đồng bộ: thị trường đã chấp nhận sản phẩm tổ máy phát điện hòa đồng bộ của công ty và là kinh nghiệm tốt để công ty triển khai các hoạt động tiếp thị và quảng bá dòng sản phẩm này, đặc biệt là đối với khách hàng có yêu cầu cao về tiết kiệm nhiên liệu như thị trường Campuchia.

Về nhà máy điện:

· Về mặt kỹ thuật, đã xử lý thêm được 3 khuyết điểm trong kỹ thuật: Cải tiến hệ thống lọc gas chống tắc nghẹt, bổ sung bộ lọc nước xử lý nước làm mát cho động cơ, cải tiến hệ thống xử lý tro ướt để giảm thiểu bụi ra môi trường xung quanh. 

· Ngoài ra còn xây dựng thêm sân chứa trấu và đường bê tông nội bộ. 

5/ Hoạt động đầu tư
a. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và phương tiện vận tải

· Mua sắm máy móc thiết bị: Nhằm nâng cao năng suất lao động và cắt giảm lao động phổ thông, trong năm 2012 Công ty đã đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị như sau:
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1Máy chấn gấp thủy lực CNC 1 710.596.000      710.596.000      

2Máy cắt đột đa năng 1 147.252.000      147.252.000      

3Máy hàn bấm 1 88.351.000        88.351.000        

4Máy cắt thép tấm thủy lực đa CNC 1 600.974.269      600.974.269      

5Máy cắt góc thủy lực 1 190.960.500      190.960.500      

6Máy cắt góc thủy lực 1 274.440.500      274.440.500      

7Máy phay 4 103.515.200      414.060.800      

8Máy đột thủy lực 2 383.799.300      767.598.600      

9Máy hàn bấm 1 87.654.000        87.654.000        

Cộng 3.281.887.669   


· Mục đích của đầu tư trang thiết bị mới là giúp tăng năng suất và nâng cao chất lượng của sản phẩm. Nhà máy Dzĩ An hiện tại với 22 công nhân trực tiếp có thể đạt năng suất 80 máy quy đổi trong một tháng, so với năm 2011 là 70 công nhân. Bước đầu cho thấy, nếu có đơn hàng lớn sẽ càng phát huy lợi thế của nhà máy. 

· Mua sắm phương tiện vận tải: công ty đã đầu tư mua mới một số phương tiện vận tải nhằm chủ động và kiểm soát chi phí giao hàng, vốn là một trong những chi phí cao và khó kiểm soát trong những năm trước đây.


[image: image4.emf]STT TÊN PHƯƠNG TIỆN SL GIÁ TRỊ Ghi chú

1Xe ô tô du lịch Cheverolet 7 chỗ 1 576.190.909                   

2Xe tải Mekong Auto 1 tấn   1 166.635.391                   

3Xe tải Thaco Aumark 4 tấn 1 451.823.637                   

4Xe tải Mekong Auto 1 tấn   1 166.653.573                   

5Xe tải Thaco Aumark 7 tấn 1 578.000.000                    Đầu tư 2013

Cộng 1.939.303.510                


· Qua tổng kết sơ bộ thì việc đầu tư số phương tiện vận tải này ngoài việc chủ động trong việc giao hàng, lắp đặt cho đúng tiến độ thì chi phí vận chuyển so với lúc trước hiệu quả rõ rệt (Vd: Với doanh số bình quân 3 tháng đầu năm 2012 là: 50,7 tỷ đồng thì chi phí vận chuyển là 476,4 triệu đồng. Nếu quy đổi doanh thu tương đương (vì có nhiều hợp đồng đã thực hiện nhưng chưa ghi nhận doanh thu) trong 3 tháng  đầu năm 2013 thì chi phí vận chuyển chỉ 306 triệu đồng. Hiện tại chỉ mới dùng hết 60% năng suất của tổ vận chuyển do vậy khi đơn hàng càng tăng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. 
b. Đầu tư tài chính

· Thực hiện Nghị quyết HĐQT ngày 21/05/2012 về việc mua lại toàn bộ vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Chế tạo máy An Tâm, trong năm Công ty đã thực hiện mua lại với tổng giá là 3.306.105.741 đồng. Đến thời điểm 31/12/2012 Công ty đã góp thêm cho đủ 4.000.000.000 đồng vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 ngày 14/06/2012.

· Nhà máy An Tâm đảm nhận sản xuất tất cả các máy có công suất trung bình/lớn 100-2000KVA, giúp công ty tập trung xây dựng dây chuyền sản xuất máy công suất nhỏ tại Dzĩ An có năng suất cao. 

· Tạo môi trường cạnh tranh nội bộ lành mạnh, giúp đổi mới bộ máy nhà máy Dzĩ An triệt để, tạo ra cơ hội để có thể phát triển các dòng máy xăng hay những sản phẩm mới mà trước đây chưa thực hiện được. 

· Chi phí vận chuyển phát sinh giữa 02 nhà máy khoảng 50 triệu/tháng vẫn thấp hơn so với đầu tư mặt bằng sản xuất cùng quy mô tại khu vực Bình Dương hoặc lân cận. 

 5/ Tình hình quản trị và nhân sự:

· Năm 2012 công ty đã tiến hành cải tiến mô hình tổ chức giảm bớt số lượng lao động và từng bước áp dụng quy trình sản xuất một cách khoa học hơn.

· Trong năm 2102 do tình hình SXKD khó khăn hơn nên HĐQT đã chủ động mời cổ đông Nguyễn Quang Trung tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp (nhưng không có quyền biểu quyết).

a. Bảng tổng hợp nhân sự 2012


[image: image5.emf]STT Trình độ chuyên môn

TBBP Dzima Cộng TBBP Dzima An Tâm Cộng

1  Trên đại học 1 1 1 1

2  Đại học 1 38 39 1 36 4 41

3  Cao đẳng 7 18 25 7 13 5 25

4  Trung cấp 7 32 39 7 12 26 45

5  Lao động phổ thông 30 65 95 30 33 3 66

Cộng 45 153 198 45 95 38 178

Số lao động đầu năm  Số lao động cuối năm 


b. Tổng hợp quỹ tiền lương cho NLĐ và thù lao HĐQT và BKS năm 2012

· Quỹ tiền lương cho người lao động (Công ty Dzima)


[image: image6.emf]Nội dung Năm 2012 Năm 2011 Chênh lệch Tỷ lệ

Quỹ lương 12.483.326.866     15.070.166.572    (2.586.839.706)       -17%

Thu nhập bình quân 8.423.297,5           6.644.694,3          1.778.603,2             27%


Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2012


[image: image7.emf]STT Thù lao Năm 2012

Hội đồng quản trị 332.000.000           

1Đặng Đình Hưng - CT 132.000.000            

2Nguyễn Đức Cường - TV 36.000.000              

3Võ Anh Thụy - TV 36.000.000              

4Nguyễn Xuân Thành - TV 36.000.000              

5Lương Quốc Khánh  - TV 56.000.000              

6Phamova Hoàng Anh - TV 36.000.000              

Ban Kiểm soát 120.000.000           

1Vũ Ngọc Thành - T.Ban 60.000.000              

2Nguyễn Đức Vinh - TV 30.000.000              

3Khổng Thị Kim Nga - TV 30.000.000              

Cộng 452.000.000           


IV. Báo cáo tài chính(đã gửi bản chính)
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán(đã gửi bản chính)
VI. Các công ty có liên quan
· Trong năm 2012 Công ty đã tiến hành mua lại 100% vốn điều lệ của Công ty TNH MTV Chế Tạo Máy An Tâm.

+ Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng

+ Trụ sở chính: Lô D2, KCN Tam Thắng, Xã Tam Thắng, H.Cư Jut, Đắc Nông

+ Ngành nghề: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện….

VII. Tổ chức và nhân sự

· Cơ cấu tổ chức của công ty: 
Hình 1: Sơ đồ tổ chức công ty
[image: image8.png]HOIDONG QUAN TRI BAN KIEM
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VIII.Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên
· Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty:
Bảng 4: Danh sách TV HĐQT và BKS

	STT
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Chức vụ điều hành 

	1
	Ông  ĐẶNG ĐÌNH HƯNG 
	Chủ tịch HĐQT
	Tổng giám đốc

	2
	Ông NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
	Thành viên HĐQT
	Không điều hành

	3
	Ông NGUYỄN XUÂN THÀNH
	Thành viên HĐQT
	Không điều hành

	4
	Ông VÕ ANH THỤY
	Thành viên HĐQT
	P.Tổng giám đốc

	5
	Ông LƯƠNG QUỐC KHÁNH
	Thành viên HĐQT
	Không điều hành

	6
	Bà PHAMO VÁ HOANG ANH 
	Thành viên HĐQT
	Không điều hành

	7
	Ông VŨ NGỌC THÀNH 
	Trưởng BKS
	Không điều hành

	8
	Ông NGUYỄN ĐỨC VINH 
	Thành viên BKS
	Không điều hành

	9
	Bà KHỔNG THỊ KIM NGA
	Thành viên BKS
	Không điều hành


· Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên: HĐQT đã duy trì việc họp mặt và trao đổi thường xuyên góp phần định hướng cho công ty vượt qua các khó khăn từ bên trong và bên ngoài.
· Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Không có.
· Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…): Không có
· Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm tra các báo cáo tài chính và tình hình nhân sự nhằm đảm bảo các thông tin được cung cấp minh bạch, chính xác.
· Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Tổ chức thường xuyên các cuộc họp, các báo cáo cho HĐQT để cập nhật thông tin nhằm đưa ra những định hướng, cách thức giải quyết sự việc kịp thời và đúng đắn.
· Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành. 
Bảng 5: Thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	 HĐQT
	Chức vụ
	Lương hàng năm  

	1
	Ông  ĐẶNG ĐÌNH HƯNG 
	Chủ tịch HĐQT
	132

	2
	Ông NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
	Thành viên HĐQT
	36

	3
	Ông NGUYỄN XUÂN THÀNH
	Thành viên HĐQT
	36

	4
	Ông VÕ ANH THỤY
	Thành viên HĐQT
	36

	5
	Ông LƯƠNG QUỐC KHÁNH
	Thành viên HĐQT
	56

	6
	Bà PHAMO VÁ HOANG ANH 
	Thành viên HĐQT
	36

	 
	BKS
	 
	 

	7
	Ông VŨ NGỌC THÀNH 
	Trưởng BKS
	60

	8
	Ông NGUYỄN ĐỨC VINH 
	Thành viên BKS
	30

	9
	Bà KHỔNG THỊ KIM NGA
	Thành viên BKS
	30


· Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 09 thành viên.

· Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên (so với thời điểm lập BCTC năm trước):
Bảng 6: Số lượng cổ phiếu nắm giữ của HĐQT

	STT
	Thành viên 
	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

	1
	Ông  ĐẶNG ĐÌNH HƯNG 
	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 
	512.231
	1.087.123

	2
	Ông NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
	Thành viên HĐQT
	313.787
	439.301

	3
	Ông NGUYỄN XUÂN THÀNH
	Thành viên HĐQT
	78.133
	109.385

	4
	Ông VÕ ANH THỤY
	Thành viên HĐQT
	58.590
	103.426

	5
	Ông LƯƠNG QUỐC KHÁNH
	Thành viên HĐQT
	369.700
	118

	6
	Bà PHAMO VÁ HOANG ANH 
	Thành viên HĐQT
	166.500
	303.100


2. Cơ cấu cổ đông của Công ty (theo Danh sách cổ đông ngày 22/03/2013)
	Danh mục
	Cổ đông trong nước
	Cổ đông nước ngoài
	Tổng cộng

	
	Số lượng

cổ phiếu
	Tỷ lệ

 (%)
	Số lượng

Cổ phiếu
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng

Cổ phiếu
	Tỷ lệ 

(%)

	Tổng số vốn thực góp:


	4.848.552
	87,99
	547.433
	10,15
	5.395.985
	100

	1.Cổ đông Nhà nước:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Cổ đông nội bộ:

(HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)
	2.086.099
	38,66
	
	
	2.086.099
	38,66

	3. Cổ đông trong công ty:

Cổ phiếu quỹ                                           

Cán bộ công nhân viên
	100.535

0

100.535
	1,86

0

1,86
	
	
	100.535

0

100.535
	1,86

0

1,86

	4. Cổ đông ngoài công ty:

Cá nhân

Tổ chức
	2.661.918
2.170.371

491.547
	49,33
40,22

9,11
	547.433
544.533

2.900
	10,15
10,09

0,05
	3.209.351
2.714.904

494.447
	59,48
50,31

9,16



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

ĐẶNG ĐÌNH HƯNG 
Sheet1

		STT		TÊN THIẾT BỊ		SL		ĐƠN GIÁ		THÀNH TIỀN

		1		Máy chấn gấp thủy lực CNC		1		710,596,000		710,596,000

		2		Máy cắt đột đa năng		1		147,252,000		147,252,000

		3		Máy hàn bấm		1		88,351,000		88,351,000

		4		Máy cắt thép tấm thủy lực đa CNC		1		600,974,269		600,974,269

		5		Máy cắt góc thủy lực		1		190,960,500		190,960,500

		6		Máy cắt góc thủy lực		1		274,440,500		274,440,500

		7		Máy phay		4		103,515,200		414,060,800

		8		Máy đột thủy lực		2		383,799,300		767,598,600

		9		Máy hàn bấm		1		87,654,000		87,654,000

				Cộng						3,281,887,669






Sheet1

		STT		Trình độ chuyên môn		Số lao động đầu năm 						Số lao động cuối năm 

						TBBP		Dzima		Cộng		TBBP		Dzima		An Tâm		Cộng

		1		 Trên đại học				1		1				1				1

		2		 Đại học		1		38		39		1		36		4		41

		3		 Cao đẳng		7		18		25		7		13		5		25

		4		 Trung cấp		7		32		39		7		12		26		45

		5		 Lao động phổ thông		30		65		95		30		33		3		66

				Cộng		45		153		198		45		95		38		178










Sheet1

		Nội dung		Năm 2012		Năm 2011		Chênh lệch		Tỷ lệ

		Quỹ lương		12,483,326,866		15,070,166,572		(2,586,839,706)		-17%

		Thu nhập bình quân		8,423,297.5		6,644,694.3		1,778,603.2		27%



				1,040,277,239

				8,457,539






Sheet1

		STT		Thù lao		Năm 2012

				Hội đồng quản trị		332,000,000

		1		Đặng Đình Hưng - CT		132,000,000

		2		Nguyễn Đức Cường - TV		36,000,000

		3		Võ Anh Thụy - TV		36,000,000

		4		Nguyễn Xuân Thành - TV		36,000,000

		5		Lương Quốc Khánh  - TV		56,000,000

		6		Phamova Hoàng Anh - TV		36,000,000

				Ban Kiểm soát		120,000,000

		1		Vũ Ngọc Thành - T.Ban		60,000,000

		2		Nguyễn Đức Vinh - TV		30,000,000

		3		Khổng Thị Kim Nga - TV		30,000,000

				Cộng		452,000,000






Sheet1

		STT		TÊN PHƯƠNG TIỆN		SL		GIÁ TRỊ		Ghi chú

		1		Xe ô tô du lịch Cheverolet 7 chỗ		1		576,190,909

		2		Xe tải Mekong Auto 1 tấn  		1		166,635,391

		3		Xe tải Thaco Aumark 4 tấn		1		451,823,637

		4		Xe tải Mekong Auto 1 tấn  		1		166,653,573

		5		Xe tải Thaco Aumark 7 tấn		1		578,000,000		Đầu tư 2013

				Cộng				1,939,303,510






Sheet1

		STT		Chỉ tiêu		Kế hoạch
 2012		Thực hiện
 2012		% So với 
Kế hoạch		% So với 
2011

		1		Doanh thu máy phát điện		400		221		55%		66%

		2		Doanh thu bán điện		10		4.4		44%		122%

		3		Lợi nhuận trước thuế		22		(7.59)

		4		Lợi nhuận sau thuế		16.5		(7.59)








